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Tóm tắt—Nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn 

của 3 huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh 
Phú, với mục tiêu là nhằm xác định cấu trúc, chất 
lượng nguồn vốn xã hội cũng như tác động của nó 
đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và tỷ lệ 
vốn vay chính thức của 172 hộ nuôi tôm có nhu cầu 
vay tín dụng chính thức. Bằng phương pháp thống kê 
mô tả, hồi quy Logistic, hồi quy đa biến, kết quả 
nghiên cứu cho thấy mạng lưới xã hội chính thức (Tổ 
chức Hội - Đoàn), mạng lưới xã hội phi chính thức 
(Ban quản lý khu nuôi, cán bộ tín dụng, bạn bè – 
đồng nghiệp) và tuổi, kinh nghiệm, số năm sống tại 
địa phương, trình độ học vấn đều có tác động đến 
khả năng tiếp cận thị trường và lượng vốn vay tín 
dụng chính thức. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra 
một số giải pháp mở rộng nguồn vốn xã hội nhằm 
góp phần giúp hộ nuôi tôm tiếp cận được nguồn vốn 
tín dụng chính thức nhiều hơn. 
 

Từ khóa—Vốn xã hội, tín dụng chính thức, hộ 
nuôi tôm, Bến Tre...  

1  GIỚI THIỆU 

RONG xã hội Việt Nam các mối quan hệ xã 
hội của cá nhân có vai trò rất quan trọng trong 

cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là cộng đồng ven 
biển ở Bến Tre nói riêng và Đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung, nơi mà cá nhân là một chủ thể 
quan trọng, là cầu nối các mối quan hệ ràng buộc 
mang tính chất cộng đồng tạo thành một mạng lƣới 
xã hội. Các mối quan hệ này đóng vai trò quan 
trọng trong giao dịch chính thống giữa các cá 
nhân, tổ chức bên ngoài xã hội dựa trên các quy 
chuẩn, niềm tin gọi là vốn xã hội. Nhận thấy trong 
nhiều năm trở lại đây, khả năng tiếp cận nguồn 
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vốn nhƣ: chƣơng trình vay, thông tin lãi suất, thủ 
tục vay tín dụng cũng nhƣ lƣợng vốn vay chính 
thức của hộ nuôi tôm tại 03 huyện ven biển Bình 
Đại, Ba Tri, Thạnh Phú phụ thuộc vào mạng lƣới 
quan hệ xã hội. Cụ thể: giữa hộ với họ hàng, bạn 
bè, hàng xóm, đồng nghiệp, các tổ chức đoàn hội, 
chính quyền địa phƣơng,... Với sự phụ thuộc, 
tƣơng trợ và chia sẽ từ mạng lƣới xã hội trong quá 
trình hoạt động, câu hỏi đặt ra: Vốn xã hội có thực 
sự góp phần làm tăng khả năng tiếp cận thị trƣờng 
tín dụng và tỷ lệ vốn vay chính thức hay không? 
Vì vậy, ngƣời viết chọn đề tài Tác động vốn xã hội 
đến tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm 
vùng ven biển Tỉnh Bến Tre làm đề tài nghiên cứu. 

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Lý thuyết vốn xã hội 

Một nguồn lực vô hình đƣợc tồn tại trong các 
mối quan hệ xã hội đƣợc đề cập đến với tên gọi là 
vốn xã hội (Social captial). Kể từ khi nhà giáo dục 
học ngƣời Mỹ Lya Judson Hanifan đƣa ra đầu tiên 
vào năm 1916, mãi cho đến năm 1986 trở về sau 
đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đƣa ra các định 
nghĩa cũng nhƣ các cách tiếp cận khác nhau về vốn 
xã hội dƣới nhiều lĩnh vực nhƣ giáo dục, xã hội 
học, kinh tế,…trong đó, tiêu biểu là: Bourdieu [4]; 
Coleman [7; 8]; Putnam [28; 29]; Fukuyama [12; 
13]; Nahapiet & Ghosal [25]; Woolcock [36]; 
Cohen & Field [6]; Lin [22];…Nhƣng mãi cho đến 
năm 2000, Putnam mới đƣa ra đƣợc khái niệm và 
cách tiếp cận nghiên cứu tƣơng đối hoàn chỉnh về 
vốn xã hội dựa vào hai tiêu chí (1) cấu trúc mạng 
lƣới: chỉ ra hệ thống phân tầng mạng lƣới, tần suất 
kết nối giữa các chủ thể trong mạng lƣới; (2) chất 
lƣợng quan hệ trong mạng lƣới: sự tin tƣởng, kỳ 
vọng và chia sẻ lẫn nhau giữa các chủ thể trong 
mạng lƣới. Và ít nhiều cũng đã đƣợc tiếp thu vào 

Tác động vốn xã hội đến tiếp cận  
tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm  

vùng ven biển tỉnh Bến Tre 
Trịnh Quốc Trung, Dƣơng Thế Duy 
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các công trình nghiên cứu sau đó của rất nhiều nhà 
nghiên cứu nhƣ Lin [21]; Woolcock [37; 38]; ABS 
[18]; Lisakka [24]; Chou [5]; Yusuf [40]; Hoài 
[17], Điền [11]… Tất cả họ đều cho rằng: cấu trúc 
mạng lƣới và chất lƣợng của nó đƣợc cho là có vai 
trò quan trọng ảnh hƣởng đến các kết quả nghiên 
cứu. Mặc dù kết quả nghiên cứu của các tác giả tại 
những vùng, quốc gia khác nhau, song đại đa số họ 
đều gặp nhau ở những điểm sau đây: (1) Vốn xã 
hội chỉ tồn tại khi và chỉ khi chủ thể tham gia 
mạng lƣới xã hội; (2) Các chủ thể tham gia mạng 
lƣới ít nhiều đều nhận đƣợc lợi ích từ mạng lƣới 
đó: có nhiều cơ hội tiếp cận , huy động hoặc sử 
dụng có hiệu quả các cận nguồn lực khác nhƣ : tự 
nhiên, vật thể, tài chính, con ngƣời,…; (3) Các đặc 
trƣng của mạng lƣới xã hội bao gồm các nghĩa vụ , 
kỳ vọng , quy chuẩn, chuẩn mực dựa vào niềm tin , 
sự tƣơng hỗ qua lại . Nhƣ vậy, vốn xã hội của một 
cá nhân là các mối quan hệ xã hội mà ngƣời đó có 
đƣợc khi tham gia vào mạng lƣới xã hội nhằm đem 
lại lợi ích về điều kiện thuận lợi để tiếp cận, huy 
động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác nhƣ: 
vốn vật thể, vốn tài chính, vốn tự nhiên, vốn con 
ngƣời. Các đặc trƣng của mạng lƣới xã hội đƣợc 
thể hiện thông qua nghĩa vụ, sự tín nhiệm, sự tin 
cậy, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau,… 

Cũng theo Putnam (2000, trích từ Sen, 2010) 
[30] chia mạng lƣới xã hội thành hai loại: (1) 
Mạng lƣới chính thức: các cá nhân tham gia vào tổ 
chức hợp pháp nhƣ đảng phái chính trị, nhóm tôn 
giáo, và các hiệp hội; và (2) mạng lƣới phi chính 

thức: các mối quan hệ của cá nhân với hàng xóm, 
bạn bè, đồng nghiệp hoặc thậm chí là những ngƣời 
xa lạ. Mặt khác, trong nghiên cứu của mình, 
Putnam đặt niềm tin vào vị trí trung tâm của lý 
thuyết vốn xã hội, niềm tin là thành phần thiết yếu 
của vốn xã hội. Niềm tin tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tƣơng trợ và mức độ tin tƣởng trong cộng 
đồng càng lớn, khả năng hợp tác càng lớn (Putnam 
& cộng sự, [28; 29]). Vì vậy, mạng lƣới xã hội 
(bao gồm mạng lƣới chính thức, phi chính thức) và 
các quy chuẩn (tin tƣởng, sự tƣơng trợ, giúp đỡ, 
tần suất) là những thành phần quan trọng lần lƣợt 
đại diện cho cấu trúc và chất lƣợng của vốn xã hội 
cộng đồng. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1   Mô hình nghiên cứu 

Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu về tác 
động của vốn xã hội đến hoạt động thị trƣờng tín 
dụng chính thức của hộ gia đình, doanh nghiệp. 
Trong số đó phải kể đến: Heikkila và cộng sự [14], 
Okten & cộng sự [27], Ajam & cộng sự [2], Lin 
Xiong & các cộng sự [23], Wydick & cộng sự 
[39], Lê & cộng sự [20], Hoài & cộng sự [16], Duy 
[10]... Mặt khác, thông qua lƣợc khảo tài liệu 
nghiên cứu có liên quan, kết hợp với các yếu tố 
thuộc về đặc điểm của hộ gia đình và khảo sát thực 
tế tại địa bàn, tác giả đề xuất mô hình tác động vốn 
xã hội đến tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi 
tôm vùng ven biển tỉnh Bến Tre nhƣ sau: 

 
Mô hình 1. Tác động của vốn xã hội đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm  

Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp hồi quy 
Logistic: Loge[P(Y=1)/P(Y=0)] = β0 + β1X1 + 
β2X2 + β3X3 … + βnXn. 

Để ƣớc lƣợng mô hình này ta chuyển về dạng 
tuyến tính: Yi = β0 + βiXi + εi với Yi: là biến phụ 

thuộc và đƣợc đo lƣờng bằng hai giá trị 1 và 0. 

Mô hình đƣợc thiết lập: 

TCTD = β0 + β1HN + β2HD + β3BN + β4CB + 
β5TL + β6ĐL + β4DN + β4LT + β4KC + β5TU + 
β6KN + β7SN + β8TD + β9LD 
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Trong đó: TCTD là biến phụ thuộc đo lƣờng 
khả năng tiếp cận thị trƣờng tín dụng của hộ nuôi 
tôm, biến này nhận giá trị 1 nếu nông hộ có khả 
năng tiếp cận thị trƣờng tốt (thƣờng xuyên cập 
thông tin vay: nhƣ lãi suất, nơi vay nhật lãi 
suất,…) và ngƣợc lại sẽ nhận giá trị 0. 

Mô hình: Tác động của vốn xã hội đến tỷ lệ 
vốn vay chính thức của hộ nuôi tôm 

Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp hồi quy đa 
biến: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 … + βnXn. 

Để ƣớc lƣợng mô hình này ta chuyển về dạng 
tuyến tính: Yi = β0 + βiXi + εi với Yi: là biến phụ 

thuộc và đƣợc đo lƣờng bằng tỷ lệ vốn vay chính 
thức của hộ. 

Mô hình đƣợc thiết lập: 

TLVV = β0 + β1HN + β2HD + β3BN + β4CB + 
β5TL + β6ĐL + β4DN + β4LT + β4KC + β5TU + 
β6KN + β7SN + β8TD + β9LD 

Trong đó: TLVV là biến phụ thuộc đƣợc đo 
lƣờng bằng lƣợng vốn chính thức mà hộ vay 
đƣợc/lƣợng vốn chính thức mà hộ cần phải vay 
tính cho 01 vụ nuôi. 

Các biến độc lập trong mô hình đƣợc giải thích 
cụ thể trong Bảng 1. 

BẢNG I 
CÁC BIẾN ĐỘC LẬP TRONG MÔ HÌNH 

 
Ghi chú: *ABS là Cơ quan thống kê của Úc (Australian Bureau of Statistics); **OECD là Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 

tế (Groupe de Sienne). 



34 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL:  
ECONOMICS - LAW AND MANAGEMENT, VOL 2, NO 2, 2018 

 
2.2.2  Dữ liệu nghiên cứu 

Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập bằng phƣơng pháp 
chọn mẫu thuận tiện có điều kiện, tác giả tiến 
hành phỏng vấn trực tiếp các hộ nuôi tôm tại các 
xã ven biển của 3 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh 
Phú thông qua bảng câu hỏi đã đƣợc soạn trƣớc. 
Điều tra đƣợc tiến hành vào tháng 5, 6 năm 2017. 
Đối tƣợng lấy mẫu: Đại diện hộ gia đình nuôi tôm 
(ngƣời trực tiếp nuôi). Phƣơng pháp lấy mẫu: Lấy 
mẫu ngẫu nhiên có chủ đích. 

Nhằm đảm bảo cho thực hiện kiểm định các mô 
hình nghiên cứu dự kiến, nhóm tác giả đã chọn 
khảo sát 207 hộ nuôi tôm trên địa bàn điều tra, kết 
quả cho thấy có 172/207 hộ có nhu cầu tiếp cận và 
vay tín dụng chính thức.  

Mặt khác, theo Tabachinick & Fidell [33], khi 
sử dụng các phƣơng pháp hồi quy, kích thƣớc 
mẫu cần thiết đƣợc tính theo công thức: n ≥ 50 + 
8p. Trong đó: n là kích thƣớc mẫu tối thiểu cần 
thiết, p là số lƣợng biến độc lập trong mô hình. 
Do đó, 14 biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 
đƣợc đề xuất thì cỡ mẫu cần điều tra là n ≥ 
50+8*14= 162 quan sát.  

Nhƣ vậy, với cỡ mẫu 172 hộ nuôi tôm có nhu 
cầu tiếp cận và vay tín dụng chính thức, dữ liệu 
bảng II đã đảm bảo thực hiện kiểm định mô hình 
nghiên cứu. 

BẢNG II 
MẪU NGHIÊN CỨU THEO ĐỊA BÀN KHẢO SÁT  

 
Nguồn: Số liệu điều tra thực tế của nhóm tác giả 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đặc điểm vốn xã hội của hộ nuôi tôm vùng 

ven biển của tỉnh Bến Tre 
Dựa vào kết quả khảo sát Bảng 3 cho thấy, số 

lần tham gia vào các lớp tập huấn của Hội khuyến 
ngƣ tƣơng đối cao, bình quân 2,41/vụ nuôi. Còn 
đối với số Tổ chức Hội - Đoàn mà hộ tham gia 
tƣơng đối thấp, cao nhất là 5 tổ chức và thấp nhất 
0 tổ chức, với số lần tham gia trung bình của hộ là 
2,18 tổ chức. Trong số các chủ thể thuộc mạng 

lƣới phi chính thức thì mạng lƣới Đồng nghiệp – 
Bạn bè và Ban quản lý khu nuôi có trung bình số 
ngƣời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi hộ cần cao 
nhất, lần lƣợt là 11,02 và 6,69 ngƣời/vụ nuôi. 
Thấp nhất là mạng lƣới cán bộ tín dụng 2,16 
ngƣời/vụ nuôi. 

BẢNG III 
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘ ĐIỀU TRA 

 
Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của nhóm tác giả 

Qua khảo sát 172 hộ đƣợc phỏng vấn thì có đến 
126 hộ tin tƣởng vào cộng động mà mình tiếp xúc 
hoặc những lần nhận đƣợc sự giúp đỡ, chiếm 
73,25% tổng số hộ điều tra. Nhìn chung sự tin 
tƣởng vào cộng đồng của ngƣời dân vùng ven 
biển của tỉnh Bến Tre tƣơng đối cao. 

3.2. Phân tích tác động của vốn xã hội đến khả 
năng tiếp cận thị trường tín dụng chính thức của 
hộ nuôi tôm 

Theo bảng 4: Kết quả của kiểm định Wald cho 
thấy có 8 biến độc lập tƣơng quan có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1% và 5%: Tổ chức Hội – Đoàn 
(mạng lƣới chính thức), Ban quản lý khu nuôi, 
Cán bộ tín dụng, Đồng nghiệp – Ban bè (mạng 
lƣới phi chính thức), tuổi, kinh nghiệm, số năm 
sinh sống tại địa phƣơng, trình độ học vấn. 

Có sự gia tăng  khả năng tiếp cận thông tin về 
lãi suất vay, nơi vay,… của hộ 

Biến Cán bộ tín dụng (CB) có Sig. = 0,003 < 
0,01. Do đó, CB tƣơng quan có ý nghĩa với biến 
phụ thuộc TCTT với độ tin cậy 99%. Biến Cán bộ 
tín dụng (CB) của hộ tỷ lệ thuận với khả năng tiếp 
cận thị trƣờng tín dụng của hộ. Khi hộ có số ngƣời 
quen là cán bộ tín dụng tại các tổ chức tín dụng hỗ 
trợ, giúp đỡ, chia sẻ khi hộ cần càng nhiều thì khả 
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năng tiếp cận các chính sách vay, thủ tục 
vay,…của các tổ chức tín dụng chính thức càng 
lớn. 

Biến Đồng nghiệp – Bạn bè (ĐN) có Sig. = 
0,000 < 0,01. Do đó, ĐN tƣơng quan có ý nghĩa 
với biến phụ thuộc TCTT với độ tin cậy 99%. 
Biến Đồng nghiệp – Bạn bè (ĐN) của hộ tỷ lệ 
thuận với khả năng tiếp cận thị trƣờng tín dụng 
của hộ. Khi hộ có số lƣợng đồng nghiệp, bạn bè, 
hàng xóm,…hỗ trợ, chia sẻ khi hộ cần càng nhiều 
thì khả năng tiếp cận các chính sách vay, thủ tục 
vay,…của các tổ chức tín dụng chính thức càng 
lớn. 

Cũng từ bảng 4, sử dụng kết quả của cột hệ số 
hồi quy (β) và cột (Exp(β) = eβ), hình thành kịch 
bản xác xuất thay đổi khi xác suất ban đầu lần 
lƣợt là 10%, 20%, 30%. 

Đặt P0: xác xuất ban đầu; 

P1: xác xuất thay đổi. P1 đƣợc tín theo công 
thức sau: P1 = (P0 x eβ)/(1 - P0(1 - eβ)) 

BẢNG IV 
ƢỚC LƢỢNG XÁC SUẤT TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG 

 
Nguồn: số liệu tính toán của nhóm tác giả 

- Tổ chức Hội - Đoàn: giả sử hộ nuôi tôm có 
xác suất tiếp cận thị trƣờng tín dụng ban đầu là 
10%. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu số tổ 
chức/hiệp hội mà thành viên trong hộ tham gia 
tăng thêm 01 đơn vị thì xác xuất tiếp cận thị 
trƣờng tín dụng tăng lên 29,9%. Nếu xác suất ban 
đầu là 20% thì xác xuất tiếp cận thị trƣờng tín 
dụng là 49% và xác suất ban đầu là 30%, xác xuất 
tiếp cận thị trƣờng tín dụng là 62,2%. 

- Ban quản lý khu nuôi: giả sử hộ nuôi tôm có 
xác suất tiếp cận thị trƣờng tín dụng ban đầu là 
10%. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu số ngƣời 
thuộc thành viên ban có thể giúp đỡ, chia sẻ,…khi 
hộ cần tăng thêm 01 ngƣời thì xác xuất tiếp cận 
thị trƣờng tín dụng tăng lên 69,5%. Nếu xác suất 

ban đầu là 20% thì xác xuất tiếp cận thị trƣờng tín 
dụng là 83,7% và xác suất ban đầu là 30% thì xác 
xuất tiếp cận thị trƣờng tín dụng là 89,8%. 

- Cán bộ tín dụng: giả sử hộ nuôi tôm có xác 
suất tiếp cận thị trƣờng tín dụng ban đầu là 10%. 
Khi các yếu tố khác không đổi, nếu số lƣợng Cán 
bộ tín dụng có thể giúp đỡ, chia sẻ,…khi hộ cần 
tăng thêm 01 ngƣời thì xác xuất tiếp cận thị 
trƣờng tín dụng tăng lên 18,4%. Nếu xác suất ban 
đầu là 20% thì xác xuất tiếp cận thị trƣờng tín 
dụng là 33,6% và xác suất ban đầu là 30% thì xác 
xuất tiếp cận thị trƣờng tín dụng là 46,5%. 

- Đồng nghiệp – bạn bè: giả sử hộ nuôi tôm có 
xác suất tiếp cận thị trƣờng tín dụng ban đầu là 
10%. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu số lƣợng 
Đồng nghiệp – Bạn bè có thể giúp đỡ, chia 
sẻ,…khi hộ cần tăng thêm 01 ngƣời thì xác xuất 
tiếp cận thị trƣờng tín dụng tăng lên 32,3%. Nếu 
xác suất ban đầu là 20% thì xác xuất tiếp cận thị 
trƣờng tín dụng là 51,7% và xác suất ban đầu là 
30% thì xác xuất tiếp cận thị trƣờng tín dụng là 
64,8%. 

3.3 Phân tích tác động của vốn xã hội đến tỷ lệ 
vốn vay chính thức của hộ nuôi tôm 

Theo bảng 5: Kết quả phân tích cho thấy, 08 
biến có dấu nhƣ dự đoán và có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 1% và 5%: Tổ chức Hội – Đoàn 
(mạng lƣới chính thức), Ban quản lý khu nuôi, 
Cán bộ tín dụng, Đồng nghiệp – Ban bè (mạng 
lƣới phi chính thức), tuổi, kinh nghiệm, số năm 
sinh sống tại địa phƣơng, trình độ học vấn. 

BẢNG V 
KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY 

 
Nguồn: Số liệu tính toán của nhóm tác giả 
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Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 

- Mức độ độ giải thích của mô hình: R2 hiệu 
chỉnh (Adjusted R Square) là 0,497. Nhƣ vậy, 
49,7% thay đổi tỷ lệ vốn vay chính thức của hộ 
nuôi tôm đƣợc giải thích bởi các biến HĐ, BN, 
CB, ĐN, TU, KN, SN và TD. 

- Mức độ độ phù hợp: Sig. < 0,01, có thể kết 
luận rằng mô hình đƣa ra phù hợp với dữ liệu thực 
tế. Hay nói cách khác, các biến độc lập có tƣơng 
quan tuyến tính với biến phụ thuộc với mức độ tin 
cậy 99%. 

Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của các 
biến độc lập 

Bằng phần mềm SPSS chọn collinearity 
diagnostics xác định đƣợc độ chấp nhận 
(Tolerance) và hệ số phóng đại phƣơng sai (VIF) 
của các biến độc lập HĐ, BN, CB, ĐN, TU, KN, 
SN và TD với các giá trị của VIF nhỏ hơn 10 nên 
có thể kết luận không có hiện tƣợng cộng tuyến 
giữa các biến độc lập. 

Ý nghĩa của các tham số 

Tổ chức Hội – Đoàn (HĐ): biến HĐ có dấu nhƣ 
dự đoán và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 
5%. Với những đặc điểm của hệ thống Tổ chức 
Hội - Đoàn hiện nay và từ kết quả nghiên cứu cho 
thấy: nếu số lƣợng thành viên hộ gia đình tham 
gia vào Tổ chức Hội - Đoàn tăng lên 1 đơn vị thì 
tỷ lệ vốn vay tín dụng chính thức của hộ sẽ tăng 
thêm 2,428%. 

Ban quản lý khu nuôi (BN): biến BN có dấu 
nhƣ dự đoán và có ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 1%. Điều này cho thấy: Khi các yếu tố khác 
không đổi, nếu số ngƣời là thành viên của Ban 
quản lý khu nuôi có thể giúp đỡ, chia sẻ,…khi hộ 
cần tăng thêm 01 ngƣời thì tỷ lệ vốn vay chính 
thức của hộ nuôi tôm sẽ tăng lên 1,395%. 

Cán bộ tín dụng (CB): biến CB có dấu nhƣ dự 
đoán và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 
Điều này cho thấy nếu số cán bộ tín dụng hỗ trợ, 
giúp đỡ, tƣ vấn tín dụng cho hộ tăng thêm 01 
ngƣời thì tỷ lệ vốn vay chính thức của hộ nuôi 
tôm sẽ tăng lên 3,005%. 

Đồng nghiệp – Bạn bè (ĐN): biến ĐN có dấu 
nhƣ dự đoán và có ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 1%. Điều này cho thấy nếu số lƣợng đồng 
nghiệp, bạn bè, hàng xóm hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẽ 
thông tin từ các tổ chức tín dụng tăng thêm 01 

ngƣời thì tỷ lệ vốn vay chính thức của hộ nuôi 
tôm sẽ tăng lên 1,022 %. 

4  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Qua kết quả nghiên cứu có thể thấy rằng: các 
nghiên cứu trƣớc đây cũng đã phát triển đầy đủ và 
đa dạng về cách tiếp cận đo lƣờng vốn xã hội của 
hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn chƣa có nghiên cứu 
nào xác định rõ cụ thể từng thủ thể trong mạng 
lƣới xã hội của hộ tác động đến tiếp cận tín dụng 
chính thức mà đặc biệt là hộ nuôi tôm. 

 Thực vậy, kết quả nghiên cứu trên có thể 
khẳng định: tuổi, kinh nghiệm, số năm sống tại 
địa phƣơng, trình độ học vấn và 4 biến thuộc 
thành phần của vốn xã hội: Tổ chức Hội – Đoàn 
(mạng lƣới chính thức) và Ban quản lý khu nuôi, 
Cán bộ tín dụng, Đồng nghiệp – Bạn bè (mạng 
lƣới phi chính thức) có tác động đến khả năng tiếp 
cận thị trƣờng và lƣợng vốn vay tín dụng chính 
thức của hộ nuôi tôm vùng ven biển của tỉnh Bến 
Tre. Trong 8 yếu tố trên duy nhất chỉ có yếu tố 
Tuổi có mối tƣơng quan nghịch với khả năng tiếp 
cận thị trƣờng. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả 
đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả 
năng tiếp cận thị trƣờng và tăng tỷ lệ vốn tín dụng 
chính thức cho hộ nuôi tôm thông qua mạng lƣới 
xã hội chính thức và phi chính thức của hộ nhƣ sa  

Đối với mạng lưới chính thức 

Tổ chức Hội – Đoàn 

Cập nhật những thông tin về chính sách mới 
cần thiết về vốn vay từ các tổ chức tín dụng: tín 
dụng chính thức, bán chính thức để kịp thời phổ 
biến đến hộ trong các buổi họp Tổ dân phố, Hội 
cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức, Đoàn thanh 
niên, Hội ngƣời cao tuổi,… nhằm tránh trình trạng 
hộ đi vay với bên ngoài thị trƣờng phi chính thức 
với lãi suất cao. 

  Hỗ trợ các hệ thống tín dụng chính thức và 
bán chính thức đến với từng hộ gia đình, đặc biệt 
là ƣu tiên những tổ chức tín dụng có chính sách 
ƣu đãi cho các hộ nghèo. 

Đối với mạng lưới phi chính thức 

Cán bộ tín dụng 

Mở rộng mạng lƣới các tổ chức tín dụng tại 
những vùng nuôi trồng thuỷ sản mà đặc biệt là 
nuôi tôm: (1) tăng cƣờng mở các địa điểm giao 
dịch tại các xã trọng điểm của huyện; (2) Thƣờng 
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xuyên tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về các 
chính sách vay vốn mà đặc biệt đối tƣợng là các 
hộ nuôi tôm; (2) Các ngân hàng cũng có thể cử 
cán bộ đến triển khai chính sách trong các buổi 
họp của Ban quản lý khu nuôi, Tổ chức Hội - 
Đoàn nhằm giới thiệu các chƣơng trình vay ƣu đãi 
cũng nhƣ các chính sách của các ngân hàng. 

Đồng nghiệp – bạn bè 

Thành lập câu lạc bộ hoặc tổ cộng đồng nuôi 
tôm (bao gồm các nông hộ có cùng sở thích, 
nguyện vọng, tâm huyết với nghề) nhằm mục đích 
hỗ trợ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức 
và ứng dụng khoa học công nghệ,…mà đặc biệt là 
các nguồn vốn vay hỗ trợ. Mặt khác, đây là một 
trong những hình thức biểu hiện mức độ hợp tác 
theo chiều ngang giữa những ngƣời cùng nuôi 
trên tinh thần tự nguyện, hợp tác về mọi mặt, tiến 
tới thành lập các hợp tác xã dịch vụ nuôi tôm để 
giải quyết tốt lợi ích, góp phần làm tăng hiệu quả 
cho hộ nuôi tôm. 

Ban quản lý khu nuôi 

Hiện nay hoạt động của Ban này là do những 
hộ có cùng chung một vùng (khu vực) nuôi thành 
lập. Vì thế việc thành lập Ban nên chọn ngƣời 
quản lý phải theo cơ cấu nhƣ sau: Trƣởng ban 
phải là ngƣời nằm trong chính quyền địa phƣơng 
của xã đó, hoặc Phòng nông nghiệp của huyện, có 
tham gia vào hoạt động nuôi tôm để họ hiểu và có 
thể phổ biến lại chính sách của Đảng và Nhà nƣớc 
nói chung và các chính cho vay nói riêng đến các 
hộ nuôi tôm. 

Ngoài việc chủ động liên hệ với chính quyền 
địa phƣơng, hội khuyến ngƣ, tổ chức hội – đoàn, 
các thành viên ban nên tích cực liên hệ, trao đổi 
với các bộ tín dụng các ngân hàng, các đại lý, 
thƣơng lái nhằm nắm bắt kịp thời thông tin chính 
sách vay của các tổ chức tín dụng và phổ biến đầy 
đủ thông tin đến thành viên một cách hiệu quả. 

Về phía hộ nuôi tôm 

Tăng cƣờng tham gia định kỳ vào các buổi họp 
Tổ dân phố, Tổ chức hội đoàn thể, Ban quản lý 
khu nuôi và Hội khuyến ngƣ. Sự hƣởng ứng tham 
gia nhiệt tình của hộ sẽ giúp các tổ chức/ban/hội 
vững mạnh, từ đó vai trò của các tổ chức/ban/hội 
trong việc hỗ trợ các hộ sẽ càng nhiều hơn, việc 
cung cấp thông tin hữu ít về thị trƣờng đầu vào, 
đầu ra mà đặc biệt là các chính sách về vốn vay 
chính thức. 

Tăng cƣờng giao lƣu học hỏi với các đồng 
nghiệp trong các buổi hội thảo của Hội khuyến 
ngƣ, đại lý các cấp tổ chức, vì đây là cơ hội để 
làm quen và có thể mở rộng mạng lƣới xã hội của 
mình. Qua đó có thể học hỏi thêm những kinh 
nghiệm thực tế từ hộ cũng nhƣ các tổ chức tín 
dụng ở các nơi khác nhau. 
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Abstract— The study was conducted in Ben Tre’s 
three coastal districts, namely Binh Dai, Ba Tri and 
Thanh Phu, with the aim to identify the structure 
and quality of social capital as well as its impact on 
the access to formal credits of 172 shrimp 
households. Using descriptive statistics, Logistic 
regression and multivariate regression, the results 
show that official social networks (i.e. associations 
and organizations), informal social networks 
(farming management, credit officers, family - 

friends – colleagues), age, experience, number of 
years living in the locality and education level are 
determinants of the access to formal credits and 
credit amounts. In addition, the study also proposed 
a number of measures to expand the social capital 
and enhance the accessibility to formal credits of 
shrimp households. 
 

Key words—Social capital, official credit, shrimp 
household, Ben Tre.  
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